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VIỆN ĐÀO TẠO MỞ & CNTT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU ĐIỂM
	Họ tên:  Nguyễn Bá Huy
	Phái: Nam
	Mã SV    : 7051d00006

	Ngày sinh: 07/04/1982
	Nơi sinh: THANH HOÁ

	Địa chỉ: 8/8 BÙI DƯƠNG LỊCH, P. BÌNH HƯNG HÒA B, QUẬN BÌNH TÂN, TP. HỒ CHÍ MINH
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	TT
	MHP
	Tên học phần
	Số
TC
	Điểm quá trình
	Điểm thi
	Điểm HP

	
	
	
	
	L1
	
	
	Max
	L1
	
	
	Max
	

	1
	0324
	Dẫn luận ngôn ngữ
	2
	9.5
	
	
	9.5
	7
	
	
	7
	7.75

	2
	0368
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	R
	
	
	R
	R
	
	
	R
	

	3
	0920
	Nghe 1 (Listening 1)
	2
	9
	
	
	9
	9
	
	
	9
	9.0

	4
	0921
	Nói 1 (Speaking 1)
	2
	8.3
	
	
	8.3
	8
	
	
	8
	8.09

	5
	0922
	Đọc 1 (Reading 1)
	2
	8
	
	
	8
	9.2
	
	
	9.2
	8.84

	6
	0923
	Viết 1 (Writing 1)
	2
	8.3
	
	
	8.3
	8
	
	
	8
	8.09

	7
	0925
	Nghe 2 (Listening 2)
	2
	6.8
	
	
	6.8
	7.5
	
	
	7.5
	7.29

	8
	0926
	Nói 2 (Speaking 2)
	2
	7.5
	
	
	7.5
	7.5
	
	
	7.5
	7.5

	9
	0927
	Đọc 2 (Reading 2)
	2
	8.5
	
	
	8.5
	8.4
	
	
	8.4
	8.43

	10
	0928
	Viết 2 (Writing 2)
	2
	5.5
	
	
	5.5
	8
	
	
	8
	7.25

	11
	0009
	Cơ sở văn hoá Việt Nam
	2
	9
	
	
	9
	7.5
	
	
	7.5
	7.95

	12
	0479
	Môi trường và con người
	2
	7.8
	
	
	7.8
	6.5
	
	
	6.5
	6.89

	13
	0611
	Tiếng Việt thực hành
	2
	9
	
	
	9
	9
	
	
	9
	9.0

	14
	0962
	Giao thoa văn hóa 1 (Cross Culture Communication 1)
	2
	8
	
	
	8
	8
	
	
	8
	8.0

	15
	0963
	Giao thoa văn hóa 2 (Cross Culture Communication 2)
	2
	
	
	
	
	8.5
	
	
	8.5
	

	16
	0964
	Văn hóa Anh 1 (British Culture 1)
	2
	8.2
	
	
	8.2
	8
	
	
	8
	8.06

	17
	0965
	Văn hóa Anh 2 (British Culture 2)
	3
	8.2
	
	
	8.2
	8
	
	
	8
	8.06

	18
	0694
	Nghe 3 (Listening 3)
	2
	10
	
	
	10
	8.3
	
	
	8.3
	8.81

	19
	0695
	Nói 3 (Speaking 3)
	2
	8
	
	
	8
	7.2
	
	
	7.2
	7.44

	20
	0696
	Đọc 3 (Reading 3)
	2
	7
	
	
	7
	7
	
	
	7
	7.0

	21
	0697
	Viết 3 (Writing 3)
	2
	8.7
	
	
	8.7
	9
	
	
	9
	8.91

	22
	0698
	Nghe 4 (Listening 4)
	2
	9.5
	
	
	9.5
	6.5
	
	
	6.5
	7.4

	23
	0699
	Nói 4 (Speaking 4)
	2
	7
	
	
	7
	7
	
	
	7
	7.0

	24
	0700
	Đọc 4 (Reading 4)
	2
	9.5
	
	
	9.5
	8.8
	
	
	8.8
	9.01

	25
	0701
	Viết 4 (Writing 4)
	2
	8
	
	
	8
	8
	
	
	8
	8.0

	26
	0929
	Thực hành dịch 1 (General translation practice 1)
	2
	7.9
	
	
	7.9
	8
	
	
	8
	7.97

	27
	0932
	Thực hành dịch 2 (General translation practice 2)
	2
	7.9
	
	
	7.9
	8
	
	
	8
	7.97

	28
	0934
	Ngữ âm - Âm vị học (Phonetics and Phonology)
	2
	7.9
	
	
	7.9
	7.5
	
	
	7.5
	7.62

	29
	0937
	Ngữ pháp (Grammar: Morphology and Syntax)
	2
	9.2
	
	
	9.2
	6.5
	
	
	6.5
	7.31

	30
	0938
	Ngữ nghĩa học (Semantics)
	2
	9.6
	
	
	9.6
	8
	
	
	8
	8.48

	31
	0824
	Nghe 5 (Listening 5)
	2
	8.2
	
	
	8.2
	5
	
	
	5
	5.96

	32
	0825
	Nói 5 (Speaking 5)
	2
	8
	
	
	8
	7.8
	
	
	7.8
	7.86

	33
	0826
	Đọc 5 (Reading 5)
	2
	7.6
	
	
	7.6
	9.6
	
	
	9.6
	9.0

	34
	0827
	Viết 5 (Writing 5)
	2
	7.3
	
	
	7.3
	8
	
	
	8
	7.79

	35
	0968
	Văn học Anh 1 (British Literature 1)
	2
	6.4
	
	
	6.4
	8
	
	
	8
	7.52

	36
	0969
	Văn học Anh 2 (British Literature 2)
	3
	
	
	
	
	7
	
	
	7
	

	37
	0970
	Văn học Mỹ 1 (American Literature 1)
	2
	9
	
	
	9
	8
	
	
	8
	8.3

	38
	0971
	Văn học Mỹ 2 (American Literature 2)
	3
	
	
	
	
	7.5
	
	
	7.5
	

	39
	0657
	Phương pháp nghiên cứu khoa học (Research Methods)
	2
	
	
	
	
	R
	
	
	R
	

	40
	0966
	Văn hóa Mỹ 1 (American Culture 1)
	2
	8.8
	
	
	8.8
	8
	
	
	8
	8.24

	41
	0967
	Văn hóa Mỹ 2 (American Culture 2)
	3
	8.8
	
	
	8.8
	8
	
	
	8
	8.24

	42
	0972
	Ngôn ngữ - Xã hội học (Sociolinguistics)
	3
	
	
	
	
	7
	
	
	7
	

	43
	0973
	Kỹ năng giao tiếp (Communication Skills)
	3
	8.3
	
	
	8.3
	8.5
	
	
	8.5
	8.44

	44
	0974
	Nghiên cứu văn bản (Text study)
	2
	8.7
	
	
	8.7
	8.2
	
	
	8.2
	8.35

	45
	0975
	Ngôn ngữ và văn hóa (Language and Culture)
	2
	
	
	
	
	8.5
	
	
	8.5
	

	46
	0976
	Thực tập cuối khóa
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	0949
	Phân tích diễn ngôn (Discourse Analysis)
	2
	8.7
	
	
	8.7
	7.2
	
	
	7.2
	7.65

	48
	0950
	Ngôn ngữ học đối chiếu (Contrastive Linguistics)
	2
	6.5
	
	
	6.5
	7
	
	
	7
	6.85

	49
	0959
	Ngữ pháp chức năng (An Introduction to Functional Grammar)
	3
	
	
	
	
	6
	
	
	6
	


								
		Điểm quá trình
	Đã làm
	41
	Trong đó chưa đạt
	1

	Thi kết thúc học phần
	Đã thi
	48
	Trong đó chưa đạt
	2



	Thừa Thiên Huế, Ngày........tháng…….năm……..





















[bookmark: _GoBack]- Điểm quá trìnhcó thể là điểm kiểm tra tại lớp hoặc điểm bài thu hoạch ở nhà hoặc vở tự học.
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		ĐẠI HỌC HUẾ

VIỆN ĐÀO TẠO MỞ & CNTT

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





PHIẾU ĐIỂM

		Họ tên:  Nguyễn Thị Thanh

		Phái: Nữ

		Mã SV    : 7051d00009



		Ngày sinh: 10/01/1975

		Nơi sinh: NAM ĐỊNH



		Địa chỉ: 67, ĐƯỜNG SỐ 03, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, P.4,, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH



		Ngành:  Ngôn Ngữ Anh

		Hệ ĐT: 2.5 năm

		Nhập học: 01/03/2023          







		TT

		MHP

		Tên học phần

		Số

TC

		Điểm quá trình

		Điểm thi

		Điểm HP



		

		

		

		

		L1

		

		

		Max

		L1

		

		

		Max

		



		1

		0324

		Dẫn luận ngôn ngữ

		2

		9.5

		

		

		9.5

		8

		

		

		8

		8.45



		2

		0368

		Tư tưởng Hồ Chí Minh

		2

		8.5

		

		

		8.5

		6.5

		

		

		6.5

		7.1



		3

		0920

		Nghe 1 (Listening 1)

		2

		9

		

		

		9

		9

		

		

		9

		9.0



		4

		0921

		Nói 1 (Speaking 1)

		2

		8.3

		

		

		8.3

		8

		

		

		8

		8.09



		5

		0922

		Đọc 1 (Reading 1)

		2

		8

		

		

		8

		9.2

		

		

		9.2

		8.84



		6

		0923

		Viết 1 (Writing 1)

		2

		8.3

		

		

		8.3

		7

		

		

		7

		7.39



		7

		0925

		Nghe 2 (Listening 2)

		2

		6.8

		

		

		6.8

		7.5

		

		

		7.5

		7.29



		8

		0926

		Nói 2 (Speaking 2)

		2

		7.2

		

		

		7.2

		7

		

		

		7

		7.06



		9

		0927

		Đọc 2 (Reading 2)

		2

		8

		

		

		8

		8.4

		

		

		8.4

		8.28



		10

		0928

		Viết 2 (Writing 2)

		2

		6

		

		

		6

		8

		

		

		8

		7.4



		11

		0009

		Cơ sở văn hoá Việt Nam

		2

		8.5

		

		

		8.5

		7.5

		

		

		7.5

		7.8



		12

		0479

		Môi trường và con người

		2

		7

		

		

		7

		6

		

		

		6

		6.3



		13

		0611

		Tiếng Việt thực hành

		2

		9

		

		

		9

		9

		

		

		9

		9.0



		14

		0962

		Giao thoa văn hóa 1 (Cross Culture Communication 1)

		2

		8

		

		

		8

		8

		

		

		8

		8.0



		15

		0963

		Giao thoa văn hóa 2 (Cross Culture Communication 2)

		2

		

		

		

		

		8

		

		

		8

		



		16

		0964

		Văn hóa Anh 1 (British Culture 1)

		2

		8.1

		

		

		8.1

		8

		

		

		8

		8.03



		17

		0965

		Văn hóa Anh 2 (British Culture 2)

		3

		8.1

		

		

		8.1

		7

		

		

		7

		7.33



		18

		0694

		Nghe 3 (Listening 3)

		2

		9.9

		

		

		9.9

		8.2

		

		

		8.2

		8.71



		19

		0695

		Nói 3 (Speaking 3)

		2

		7.9

		

		

		7.9

		7.2

		

		

		7.2

		7.41



		20

		0696

		Đọc 3 (Reading 3)

		2

		7

		

		

		7

		6.2

		

		

		6.2

		6.44



		21

		0697

		Viết 3 (Writing 3)

		2

		9.2

		

		

		9.2

		7

		

		

		7

		7.66



		22

		0698

		Nghe 4 (Listening 4)

		2

		6.5

		

		

		6.5

		5

		

		

		5

		5.45



		23

		0699

		Nói 4 (Speaking 4)

		2

		5.5

		

		

		5.5

		7

		

		

		7

		6.55



		24

		0700

		Đọc 4 (Reading 4)

		2

		7

		

		

		7

		8.8

		

		

		8.8

		8.26



		25

		0701

		Viết 4 (Writing 4)

		2

		6.5

		

		

		6.5

		7.5

		

		

		7.5

		7.2



		26

		0929

		Thực hành dịch 1 (General translation practice 1)

		2

		7.7

		

		

		7.7

		8

		

		

		8

		7.91



		27

		0932

		Thực hành dịch 2 (General translation practice 2)

		2

		7.7

		

		

		7.7

		8

		

		

		8

		7.91



		28

		0934

		Ngữ âm - Âm vị học (Phonetics and Phonology)

		2

		7

		

		

		7

		8

		

		

		8

		7.7



		29

		0937

		Ngữ pháp (Grammar: Morphology and Syntax)

		2

		6.8

		

		

		6.8

		8

		

		

		8

		7.64



		30

		0938

		Ngữ nghĩa học (Semantics)

		2

		7.8

		

		

		7.8

		6.5

		

		

		6.5

		6.89



		31

		0824

		Nghe 5 (Listening 5)

		2

		7.8

		

		

		7.8

		5.5

		

		

		5.5

		6.19



		32

		0825

		Nói 5 (Speaking 5)

		2

		8

		

		

		8

		7

		

		

		7

		7.3



		33

		0826

		Đọc 5 (Reading 5)

		2

		7.6

		

		

		7.6

		9.6

		

		

		9.6

		9.0



		34

		0827

		Viết 5 (Writing 5)

		2

		6.9

		

		

		6.9

		7

		

		

		7

		6.97



		35

		0968

		Văn học Anh 1 (British Literature 1)

		2

		5.3

		

		

		5.3

		8

		

		

		8

		7.19



		36

		0969

		Văn học Anh 2 (British Literature 2)

		3

		

		

		

		

		7

		

		

		7

		



		37

		0970

		Văn học Mỹ 1 (American Literature 1)

		2

		7.7

		

		

		7.7

		8

		

		

		8

		7.91



		38

		0971

		Văn học Mỹ 2 (American Literature 2)

		3

		

		

		

		

		7.5

		

		

		7.5

		



		39

		0657

		Phương pháp nghiên cứu khoa học (Research Methods)

		2

		

		

		

		

		K

		

		

		

		



		40

		0966

		Văn hóa Mỹ 1 (American Culture 1)

		2

		8.3

		

		

		8.3

		8

		

		

		8

		8.09



		41

		0967

		Văn hóa Mỹ 2 (American Culture 2)

		3

		8.3

		

		

		8.3

		7

		

		

		7

		7.39



		42

		0972

		Ngôn ngữ - Xã hội học (Sociolinguistics)

		3

		

		

		

		

		5

		

		

		5

		



		43

		0973

		Kỹ năng giao tiếp (Communication Skills)

		3

		7.7

		

		

		7.7

		7.5

		

		

		7.5

		7.56



		44

		0974

		Nghiên cứu văn bản (Text study)

		2

		8.3

		

		

		8.3

		7.5

		

		

		7.5

		7.74



		45

		0975

		Ngôn ngữ và văn hóa (Language and Culture)

		2

		

		

		

		

		7.5

		

		

		7.5

		



		46

		0976

		Thực tập cuối khóa

		5

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		47

		0949

		Phân tích diễn ngôn (Discourse Analysis)

		2

		7.1

		

		

		7.1

		6.6

		

		

		6.6

		6.75



		48

		0950

		Ngôn ngữ học đối chiếu (Contrastive Linguistics)

		2

		6.5

		

		

		6.5

		6.5

		

		

		6.5

		6.5



		49

		0959

		Ngữ pháp chức năng (An Introduction to Functional Grammar)

		3

		

		

		

		

		6

		

		

		6

		





								

				Điểm quá trình

		Đã làm

		41

		Trong đó chưa đạt

		0



		Thi kết thúc học phần

		Đã thi

		47

		Trong đó chưa đạt

		0







		Thừa Thiên Huế, Ngày........tháng…….năm……..







[bookmark: _GoBack]- Điểm quá trìnhcó thể là điểm kiểm tra tại lớp hoặc điểm bài thu hoạch ở nhà hoặc vở tự học.
- "G": đã gửi đề,"X": đã nhận bài. Đối với bài thi KT học phần:"T": đã nộp tiểu luận,  "X", Viện đang xử lý. 
-  "D": bài được đánh giá là Đạt, "K","P": Không thi (không  phép hoặc có phép) . Đối với học phần “Tin học”, “Ngoại ngữ”: CC (Chứng chỉ), VB (Văn bằng)
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		ĐẠI HỌC HUẾ

VIỆN ĐÀO TẠO MỞ & CNTT

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





PHIẾU ĐIỂM

		Họ tên:  Bùi Đức Minh

		Phái: Nam

		Mã SV    : 7051d00007



		Ngày sinh: 24/11/1984

		Nơi sinh: ĐẮK LẮK



		Địa chỉ: SỐ 36, ĐƯỜNG 449, P. TĂNG NHƠN PHÚ A, TP. THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH



		Ngành:  Ngôn Ngữ Anh

		Hệ ĐT: 2.5 năm

		Nhập học: 01/03/2023          







		TT

		MHP

		Tên học phần

		Số

TC

		Điểm quá trình

		Điểm thi

		Điểm HP



		

		

		

		

		L1

		

		

		Max

		L1

		

		

		Max

		



		1

		0324

		Dẫn luận ngôn ngữ

		2

		K

		

		

		K

		K

		

		

		

		



		2

		0368

		Tư tưởng Hồ Chí Minh

		2

		K

		

		

		K

		K

		

		

		

		



		3

		0920

		Nghe 1 (Listening 1)

		2

		8.3

		

		

		8.3

		7.5

		

		

		7.5

		7.74



		4

		0921

		Nói 1 (Speaking 1)

		2

		8.3

		

		

		8.3

		8

		

		

		8

		8.09



		5

		0922

		Đọc 1 (Reading 1)

		2

		8.7

		

		

		8.7

		K

		

		

		

		



		6

		0923

		Viết 1 (Writing 1)

		2

		8.3

		

		

		8.3

		K

		

		

		

		



		7

		0925

		Nghe 2 (Listening 2)

		2

		7.2

		

		

		7.2

		7.3

		

		

		7.3

		7.27



		8

		0926

		Nói 2 (Speaking 2)

		2

		7.2

		

		

		7.2

		7

		

		

		7

		7.06



		9

		0927

		Đọc 2 (Reading 2)

		2

		8.5

		

		

		8.5

		K

		

		

		

		



		10

		0928

		Viết 2 (Writing 2)

		2

		6

		

		

		6

		K

		

		

		

		



		11

		0009

		Cơ sở văn hoá Việt Nam

		2

		K

		

		

		K

		K

		

		

		

		



		12

		0479

		Môi trường và con người

		2

		K

		

		

		K

		K

		

		

		

		



		13

		0611

		Tiếng Việt thực hành

		2

		K

		

		

		K

		K

		

		

		

		



		14

		0962

		Giao thoa văn hóa 1 (Cross Culture Communication 1)

		2

		7

		

		

		7

		K

		

		

		

		



		15

		0963

		Giao thoa văn hóa 2 (Cross Culture Communication 2)

		2

		

		

		

		

		7.5

		

		

		7.5

		



		16

		0964

		Văn hóa Anh 1 (British Culture 1)

		2

		8.2

		

		

		8.2

		K

		

		

		

		



		17

		0965

		Văn hóa Anh 2 (British Culture 2)

		3

		8.2

		

		

		8.2

		K

		

		

		

		



		18

		0694

		Nghe 3 (Listening 3)

		2

		8.4

		

		

		8.4

		8.2

		

		

		8.2

		8.26



		19

		0695

		Nói 3 (Speaking 3)

		2

		9

		

		

		9

		8.5

		

		

		8.5

		8.65



		20

		0696

		Đọc 3 (Reading 3)

		2

		6.8

		

		

		6.8

		K

		

		

		

		



		21

		0697

		Viết 3 (Writing 3)

		2

		9.4

		

		

		9.4

		K

		

		

		

		



		22

		0698

		Nghe 4 (Listening 4)

		2

		9

		

		

		9

		6.5

		

		

		6.5

		7.25



		23

		0699

		Nói 4 (Speaking 4)

		2

		6.5

		

		

		6.5

		6

		

		

		6

		6.15



		24

		0700

		Đọc 4 (Reading 4)

		2

		9.5

		

		

		9.5

		K

		

		

		

		



		25

		0701

		Viết 4 (Writing 4)

		2

		8

		

		

		8

		K

		

		

		

		



		26

		0929

		Thực hành dịch 1 (General translation practice 1)

		2

		8.3

		

		

		8.3

		K

		

		

		

		



		27

		0932

		Thực hành dịch 2 (General translation practice 2)

		2

		8.3

		

		

		8.3

		K

		

		

		

		



		28

		0934

		Ngữ âm - Âm vị học (Phonetics and Phonology)

		2

		K

		

		

		K

		K

		

		

		

		



		29

		0937

		Ngữ pháp (Grammar: Morphology and Syntax)

		2

		K

		

		

		K

		K

		

		

		

		



		30

		0938

		Ngữ nghĩa học (Semantics)

		2

		K

		

		

		K

		K

		

		

		

		



		31

		0824

		Nghe 5 (Listening 5)

		2

		K

		

		

		K

		K

		

		

		

		



		32

		0825

		Nói 5 (Speaking 5)

		2

		K

		

		

		K

		K

		

		

		

		



		33

		0826

		Đọc 5 (Reading 5)

		2

		K

		

		

		K

		K

		

		

		

		



		34

		0827

		Viết 5 (Writing 5)

		2

		K

		

		

		K

		K

		

		

		

		



		35

		0968

		Văn học Anh 1 (British Literature 1)

		2

		K

		

		

		K

		K

		

		

		

		



		36

		0969

		Văn học Anh 2 (British Literature 2)

		3

		

		

		

		

		K

		

		

		

		



		37

		0970

		Văn học Mỹ 1 (American Literature 1)

		2

		K

		

		

		K

		K

		

		

		

		



		38

		0971

		Văn học Mỹ 2 (American Literature 2)

		3

		

		

		

		

		K

		

		

		

		



		39

		0657

		Phương pháp nghiên cứu khoa học (Research Methods)

		2

		

		

		

		

		K

		

		

		

		



		40

		0966

		Văn hóa Mỹ 1 (American Culture 1)

		2

		2

		

		

		2

		K

		

		

		

		



		41

		0967

		Văn hóa Mỹ 2 (American Culture 2)

		3

		2

		

		

		2

		K

		

		

		

		



		42

		0972

		Ngôn ngữ - Xã hội học (Sociolinguistics)

		3

		

		

		

		

		K

		

		

		

		



		43

		0973

		Kỹ năng giao tiếp (Communication Skills)

		3

		K

		

		

		K

		K

		

		

		

		



		44

		0974

		Nghiên cứu văn bản (Text study)

		2

		K

		

		

		K

		K

		

		

		

		



		45

		0975

		Ngôn ngữ và văn hóa (Language and Culture)

		2

		

		

		

		

		K

		

		

		

		



		46

		0976

		Thực tập cuối khóa

		5

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		47

		0949

		Phân tích diễn ngôn (Discourse Analysis)

		2

		K

		

		

		K

		K

		

		

		

		



		48

		0950

		Ngôn ngữ học đối chiếu (Contrastive Linguistics)

		2

		K

		

		

		K

		K

		

		

		

		



		49

		0959

		Ngữ pháp chức năng (An Introduction to Functional Grammar)

		3

		

		

		

		

		K

		

		

		

		





								

				Điểm quá trình

		Đã làm

		41

		Trong đó chưa đạt

		20



		Thi kết thúc học phần

		Đã thi

		9

		Trong đó chưa đạt

		0







		Thừa Thiên Huế, Ngày........tháng…….năm……..







[bookmark: _GoBack]- Điểm quá trìnhcó thể là điểm kiểm tra tại lớp hoặc điểm bài thu hoạch ở nhà hoặc vở tự học.
- "G": đã gửi đề,"X": đã nhận bài. Đối với bài thi KT học phần:"T": đã nộp tiểu luận,  "X", Viện đang xử lý. 
-  "D": bài được đánh giá là Đạt, "K","P": Không thi (không  phép hoặc có phép) . Đối với học phần “Tin học”, “Ngoại ngữ”: CC (Chứng chỉ), VB (Văn bằng)
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PHIẾU ĐIỂM
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		Ngành:  Ngôn Ngữ Anh

		Hệ ĐT: 2.5 năm

		Nhập học: 01/03/2023          







		TT

		MHP

		Tên học phần

		Số

TC

		Điểm quá trình

		Điểm thi

		Điểm HP



		

		

		

		

		L1

		

		

		Max

		L1

		

		

		Max

		



		1

		0324

		Dẫn luận ngôn ngữ

		2

		9

		

		

		9

		8

		

		

		8

		8.3



		2

		0368

		Tư tưởng Hồ Chí Minh

		2

		8.5

		

		

		8.5

		8.5

		

		

		8.5

		8.5



		3

		0920

		Nghe 1 (Listening 1)

		2

		9

		

		

		9

		9

		

		

		9

		9.0



		4

		0921

		Nói 1 (Speaking 1)

		2

		8.3

		

		

		8.3

		8.3

		

		

		8.3

		8.3



		5

		0922

		Đọc 1 (Reading 1)

		2

		8

		

		

		8

		9.2

		

		

		9.2

		8.84



		6

		0923

		Viết 1 (Writing 1)

		2

		8.3

		

		

		8.3

		8

		

		

		8

		8.09



		7

		0925

		Nghe 2 (Listening 2)

		2

		7.3

		

		

		7.3

		7.5

		

		

		7.5

		7.44



		8

		0926

		Nói 2 (Speaking 2)

		2

		7.5

		

		

		7.5

		7.5

		

		

		7.5

		7.5



		9

		0927

		Đọc 2 (Reading 2)

		2

		8.5

		

		

		8.5

		8.4

		

		

		8.4

		8.43



		10

		0928

		Viết 2 (Writing 2)

		2

		5.5

		

		

		5.5

		8

		

		

		8

		7.25



		11

		0009

		Cơ sở văn hoá Việt Nam

		2

		8.5

		

		

		8.5

		7.5

		

		

		7.5

		7.8



		12

		0479

		Môi trường và con người

		2

		7.8

		

		

		7.8

		7

		

		

		7

		7.24



		13

		0611

		Tiếng Việt thực hành

		2

		9

		

		

		9

		9.5

		

		

		9.5

		9.35



		14

		0962

		Giao thoa văn hóa 1 (Cross Culture Communication 1)

		2

		8

		

		

		8

		8

		

		

		8

		8.0



		15

		0963

		Giao thoa văn hóa 2 (Cross Culture Communication 2)

		2

		

		

		

		

		8.5

		

		

		8.5

		



		16

		0964

		Văn hóa Anh 1 (British Culture 1)

		2

		8.1

		

		

		8.1

		8

		

		

		8

		8.03



		17

		0965

		Văn hóa Anh 2 (British Culture 2)

		3

		8.1

		

		

		8.1

		8

		

		

		8

		8.03



		18

		0694

		Nghe 3 (Listening 3)

		2

		10

		

		

		10

		9

		

		

		9

		9.3



		19

		0695

		Nói 3 (Speaking 3)

		2

		7.8

		

		

		7.8

		6.9

		

		

		6.9

		7.17



		20

		0696

		Đọc 3 (Reading 3)

		2

		7

		

		

		7

		5.9

		

		

		5.9

		6.23



		21

		0697

		Viết 3 (Writing 3)

		2

		9.3

		

		

		9.3

		8

		

		

		8

		8.39



		22

		0698

		Nghe 4 (Listening 4)

		2

		9.5

		

		

		9.5

		6.5

		

		

		6.5

		7.4



		23

		0699

		Nói 4 (Speaking 4)

		2

		6.5

		

		

		6.5

		7

		

		

		7

		6.85



		24

		0700

		Đọc 4 (Reading 4)

		2

		9.5

		

		

		9.5

		8.8

		

		

		8.8

		9.01



		25

		0701

		Viết 4 (Writing 4)

		2

		7

		

		

		7

		7.5

		

		

		7.5

		7.35



		26

		0929

		Thực hành dịch 1 (General translation practice 1)

		2

		8.1

		

		

		8.1

		8

		

		

		8

		8.03



		27

		0932

		Thực hành dịch 2 (General translation practice 2)

		2

		8.1

		

		

		8.1

		8

		

		

		8

		8.03



		28

		0934

		Ngữ âm - Âm vị học (Phonetics and Phonology)

		2

		7.9

		

		

		7.9

		8

		

		

		8

		7.97



		29

		0937

		Ngữ pháp (Grammar: Morphology and Syntax)

		2

		8.7

		

		

		8.7

		7

		

		

		7

		7.51



		30

		0938

		Ngữ nghĩa học (Semantics)

		2

		9.6

		

		

		9.6

		7

		

		

		7

		7.78



		31

		0824

		Nghe 5 (Listening 5)

		2

		7.6

		

		

		7.6

		5.5

		

		

		5.5

		6.13



		32

		0825

		Nói 5 (Speaking 5)

		2

		7.8

		

		

		7.8

		7.3

		

		

		7.3

		7.45



		33

		0826

		Đọc 5 (Reading 5)

		2

		7.3

		

		

		7.3

		9.6

		

		

		9.6

		8.91



		34

		0827

		Viết 5 (Writing 5)

		2

		7.2

		

		

		7.2

		8

		

		

		8

		7.76



		35

		0968

		Văn học Anh 1 (British Literature 1)

		2

		6.4

		

		

		6.4

		8

		

		

		8

		7.52



		36

		0969

		Văn học Anh 2 (British Literature 2)

		3

		

		

		

		

		6.5

		

		

		6.5

		



		37

		0970

		Văn học Mỹ 1 (American Literature 1)

		2

		7.7

		

		

		7.7

		8

		

		

		8

		7.91



		38

		0971

		Văn học Mỹ 2 (American Literature 2)

		3

		

		

		

		

		7.5

		

		

		7.5

		



		39

		0657

		Phương pháp nghiên cứu khoa học (Research Methods)

		2

		

		

		

		

		R

		

		

		R

		



		40

		0966

		Văn hóa Mỹ 1 (American Culture 1)

		2

		8.5

		

		

		8.5

		7

		

		

		7

		7.45



		41

		0967

		Văn hóa Mỹ 2 (American Culture 2)

		3

		8.5

		

		

		8.5

		7

		

		

		7

		7.45



		42

		0972

		Ngôn ngữ - Xã hội học (Sociolinguistics)

		3

		

		

		

		

		7

		

		

		7

		



		43

		0973

		Kỹ năng giao tiếp (Communication Skills)

		3

		7.7

		

		

		7.7

		8

		

		

		8

		7.91



		44

		0974

		Nghiên cứu văn bản (Text study)

		2

		8.3

		

		

		8.3

		8.7

		

		

		8.7

		8.58



		45

		0975

		Ngôn ngữ và văn hóa (Language and Culture)

		2

		

		

		

		

		8.5

		

		

		8.5

		



		46

		0976

		Thực tập cuối khóa

		5

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		47

		0949

		Phân tích diễn ngôn (Discourse Analysis)

		2

		10

		

		

		10

		8.2

		

		

		8.2

		8.74



		48

		0950

		Ngôn ngữ học đối chiếu (Contrastive Linguistics)

		2

		6.5

		

		

		6.5

		6.8

		

		

		6.8

		6.71



		49

		0959

		Ngữ pháp chức năng (An Introduction to Functional Grammar)

		3

		

		

		

		

		6

		

		

		6

		





								

				Điểm quá trình

		Đã làm

		41

		Trong đó chưa đạt

		0



		Thi kết thúc học phần

		Đã thi

		48

		Trong đó chưa đạt

		1







		Thừa Thiên Huế, Ngày........tháng…….năm……..







[bookmark: _GoBack]- Điểm quá trìnhcó thể là điểm kiểm tra tại lớp hoặc điểm bài thu hoạch ở nhà hoặc vở tự học.
- "G": đã gửi đề,"X": đã nhận bài. Đối với bài thi KT học phần:"T": đã nộp tiểu luận,  "X", Viện đang xử lý. 
-  "D": bài được đánh giá là Đạt, "K","P": Không thi (không  phép hoặc có phép) . Đối với học phần “Tin học”, “Ngoại ngữ”: CC (Chứng chỉ), VB (Văn bằng)
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		ĐẠI HỌC HUẾ
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PHIẾU ĐIỂM
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		Nơi sinh: NGHỆ AN
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		Ngành:  Ngôn Ngữ Anh

		Hệ ĐT: 2.5 năm

		Nhập học: 01/03/2023          







		TT

		MHP

		Tên học phần

		Số

TC

		Điểm quá trình

		Điểm thi

		Điểm HP



		

		

		

		

		L1

		

		

		Max

		L1

		

		

		Max

		



		1

		0324

		Dẫn luận ngôn ngữ

		2

		9.5

		

		

		9.5

		8

		

		

		8

		8.45



		2

		0368

		Tư tưởng Hồ Chí Minh

		2

		R

		

		

		R

		R

		

		

		R

		



		3

		0920

		Nghe 1 (Listening 1)

		2

		9

		

		

		9

		9

		

		

		9

		9.0



		4

		0921

		Nói 1 (Speaking 1)

		2

		8.7

		

		

		8.7

		8.3

		

		

		8.3

		8.42



		5

		0922

		Đọc 1 (Reading 1)

		2

		8

		

		

		8

		9.2

		

		

		9.2

		8.84



		6

		0923

		Viết 1 (Writing 1)

		2

		8.3

		

		

		8.3

		7

		

		

		7

		7.39



		7

		0925

		Nghe 2 (Listening 2)

		2

		6.8

		

		

		6.8

		7.5

		

		

		7.5

		7.29



		8

		0926

		Nói 2 (Speaking 2)

		2

		7.7

		

		

		7.7

		7.8

		

		

		7.8

		7.77



		9

		0927

		Đọc 2 (Reading 2)

		2

		8.5

		

		

		8.5

		8.4

		

		

		8.4

		8.43



		10

		0928

		Viết 2 (Writing 2)

		2

		5.5

		

		

		5.5

		8

		

		

		8

		7.25



		11

		0009

		Cơ sở văn hoá Việt Nam

		2

		9

		

		

		9

		7.5

		

		

		7.5

		7.95



		12

		0479

		Môi trường và con người

		2

		7.3

		

		

		7.3

		6.5

		

		

		6.5

		6.74



		13

		0611

		Tiếng Việt thực hành

		2

		9

		

		

		9

		9

		

		

		9

		9.0



		14

		0962

		Giao thoa văn hóa 1 (Cross Culture Communication 1)

		2

		7

		

		

		7

		7

		

		

		7

		7.0



		15

		0963

		Giao thoa văn hóa 2 (Cross Culture Communication 2)

		2

		

		

		

		

		7.5

		

		

		7.5

		



		16

		0964

		Văn hóa Anh 1 (British Culture 1)

		2

		8.2

		

		

		8.2

		8

		

		

		8

		8.06



		17

		0965

		Văn hóa Anh 2 (British Culture 2)

		3

		8.2

		

		

		8.2

		8

		

		

		8

		8.06



		18

		0694

		Nghe 3 (Listening 3)

		2

		10

		

		

		10

		9.1

		

		

		9.1

		9.37



		19

		0695

		Nói 3 (Speaking 3)

		2

		8

		

		

		8

		7.2

		

		

		7.2

		7.44



		20

		0696

		Đọc 3 (Reading 3)

		2

		8.6

		

		

		8.6

		7

		

		

		7

		7.48



		21

		0697

		Viết 3 (Writing 3)

		2

		8.9

		

		

		8.9

		8

		

		

		8

		8.27



		22

		0698

		Nghe 4 (Listening 4)

		2

		9.5

		

		

		9.5

		6.5

		

		

		6.5

		7.4



		23

		0699

		Nói 4 (Speaking 4)

		2

		8

		

		

		8

		7

		

		

		7

		7.3



		24

		0700

		Đọc 4 (Reading 4)

		2

		8.5

		

		

		8.5

		8.8

		

		

		8.8

		8.71



		25

		0701

		Viết 4 (Writing 4)

		2

		8

		

		

		8

		7

		

		

		7

		7.3



		26

		0929

		Thực hành dịch 1 (General translation practice 1)

		2

		9

		

		

		9

		8

		

		

		8

		8.3



		27

		0932

		Thực hành dịch 2 (General translation practice 2)

		2

		9

		

		

		9

		8

		

		

		8

		8.3



		28

		0934

		Ngữ âm - Âm vị học (Phonetics and Phonology)

		2

		7.5

		

		

		7.5

		8

		

		

		8

		7.85



		29

		0937

		Ngữ pháp (Grammar: Morphology and Syntax)

		2

		8.9

		

		

		8.9

		6.5

		

		

		6.5

		7.22



		30

		0938

		Ngữ nghĩa học (Semantics)

		2

		9.2

		

		

		9.2

		8

		

		

		8

		8.36



		31

		0824

		Nghe 5 (Listening 5)

		2

		8.2

		

		

		8.2

		5.5

		

		

		5.5

		6.31



		32

		0825

		Nói 5 (Speaking 5)

		2

		8

		

		

		8

		6.5

		

		

		6.5

		6.95



		33

		0826

		Đọc 5 (Reading 5)

		2

		8.2

		

		

		8.2

		9.6

		

		

		9.6

		9.18



		34

		0827

		Viết 5 (Writing 5)

		2

		6.7

		

		

		6.7

		7

		

		

		7

		6.91



		35

		0968

		Văn học Anh 1 (British Literature 1)

		2

		8.2

		

		

		8.2

		8

		

		

		8

		8.06



		36

		0969

		Văn học Anh 2 (British Literature 2)

		3

		

		

		

		

		7

		

		

		7

		



		37

		0970

		Văn học Mỹ 1 (American Literature 1)

		2

		8.7

		

		

		8.7

		8

		

		

		8

		8.21



		38

		0971

		Văn học Mỹ 2 (American Literature 2)

		3

		

		

		

		

		8.5

		

		

		8.5

		



		39

		0657

		Phương pháp nghiên cứu khoa học (Research Methods)

		2

		

		

		

		

		6.5

		

		

		6.5

		



		40

		0966

		Văn hóa Mỹ 1 (American Culture 1)

		2

		9.3

		

		

		9.3

		8

		

		

		8

		8.39



		41

		0967

		Văn hóa Mỹ 2 (American Culture 2)

		3

		9.3

		

		

		9.3

		8

		

		

		8

		8.39



		42

		0972

		Ngôn ngữ - Xã hội học (Sociolinguistics)

		3

		

		

		

		

		8.5

		

		

		8.5

		



		43

		0973

		Kỹ năng giao tiếp (Communication Skills)

		3

		7.8

		

		

		7.8

		7.7

		

		

		7.7

		7.73



		44

		0974

		Nghiên cứu văn bản (Text study)

		2

		8.3

		

		

		8.3

		7.8

		

		

		7.8

		7.95



		45

		0975

		Ngôn ngữ và văn hóa (Language and Culture)

		2

		

		

		

		

		7.5

		

		

		7.5

		



		46

		0976

		Thực tập cuối khóa

		5

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		47

		0949

		Phân tích diễn ngôn (Discourse Analysis)

		2

		9.3

		

		

		9.3

		7.5

		

		

		7.5

		8.04



		48

		0950

		Ngôn ngữ học đối chiếu (Contrastive Linguistics)

		2

		7.5

		

		

		7.5

		7

		

		

		7

		7.15



		49

		0959

		Ngữ pháp chức năng (An Introduction to Functional Grammar)

		3

		

		

		

		

		6

		

		

		6

		





								

				Điểm quá trình

		Đã làm

		41

		Trong đó chưa đạt

		1



		Thi kết thúc học phần

		Đã thi

		48

		Trong đó chưa đạt

		1







		Thừa Thiên Huế, Ngày........tháng…….năm……..







[bookmark: _GoBack]- Điểm quá trìnhcó thể là điểm kiểm tra tại lớp hoặc điểm bài thu hoạch ở nhà hoặc vở tự học.
- "G": đã gửi đề,"X": đã nhận bài. Đối với bài thi KT học phần:"T": đã nộp tiểu luận,  "X", Viện đang xử lý. 
-  "D": bài được đánh giá là Đạt, "K","P": Không thi (không  phép hoặc có phép) . Đối với học phần “Tin học”, “Ngoại ngữ”: CC (Chứng chỉ), VB (Văn bằng)
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		Địa chỉ: 1770/19/1, TỔ 10, ẤP LONG PHÚ, XÃ PHƯỚC THÁI, HUYỆN LONG THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI



		Ngành:  Ngôn Ngữ Anh

		Hệ ĐT: 2.5 năm

		Nhập học: 01/03/2023          







		TT

		MHP

		Tên học phần

		Số

TC

		Điểm quá trình

		Điểm thi

		Điểm HP



		

		

		

		

		L1

		

		

		Max

		L1

		

		

		Max

		



		1

		0324

		Dẫn luận ngôn ngữ

		2

		9

		

		

		9

		8

		

		

		8

		8.3



		2

		0368

		Tư tưởng Hồ Chí Minh

		2

		R

		

		

		R

		R

		

		

		R

		



		3

		0920

		Nghe 1 (Listening 1)

		2

		9.3

		

		

		9.3

		8.5

		

		

		8.5

		8.74



		4

		0921

		Nói 1 (Speaking 1)

		2

		8.7

		

		

		8.7

		8.3

		

		

		8.3

		8.42



		5

		0922

		Đọc 1 (Reading 1)

		2

		8

		

		

		8

		9.2

		

		

		9.2

		8.84



		6

		0923

		Viết 1 (Writing 1)

		2

		8.3

		

		

		8.3

		8

		

		

		8

		8.09



		7

		0925

		Nghe 2 (Listening 2)

		2

		7

		

		

		7

		7.5

		

		

		7.5

		7.35



		8

		0926

		Nói 2 (Speaking 2)

		2

		7.5

		

		

		7.5

		7.5

		

		

		7.5

		7.5



		9

		0927

		Đọc 2 (Reading 2)

		2

		8.5

		

		

		8.5

		8.4

		

		

		8.4

		8.43



		10

		0928

		Viết 2 (Writing 2)

		2

		7.5

		

		

		7.5

		8

		

		

		8

		7.85



		11

		0009

		Cơ sở văn hoá Việt Nam

		2

		8.3

		

		

		8.3

		8

		

		

		8

		8.09



		12

		0479

		Môi trường và con người

		2

		7

		

		

		7

		5

		

		

		5

		5.6



		13

		0611

		Tiếng Việt thực hành

		2

		9

		

		

		9

		8

		

		

		8

		8.3



		14

		0962

		Giao thoa văn hóa 1 (Cross Culture Communication 1)

		2

		10

		

		

		10

		8

		

		

		8

		8.6



		15

		0963

		Giao thoa văn hóa 2 (Cross Culture Communication 2)

		2

		

		

		

		

		10

		

		

		10

		



		16

		0964

		Văn hóa Anh 1 (British Culture 1)

		2

		8.5

		

		

		8.5

		8

		

		

		8

		8.15



		17

		0965

		Văn hóa Anh 2 (British Culture 2)

		3

		8.5

		

		

		8.5

		8

		

		

		8

		8.15



		18

		0694

		Nghe 3 (Listening 3)

		2

		10

		

		

		10

		8.3

		

		

		8.3

		8.81



		19

		0695

		Nói 3 (Speaking 3)

		2

		8.2

		

		

		8.2

		7.7

		

		

		7.7

		7.85



		20

		0696

		Đọc 3 (Reading 3)

		2

		K

		7.7

		

		7.7

		8.4

		

		

		8.4

		8.19



		21

		0697

		Viết 3 (Writing 3)

		2

		9.4

		

		

		9.4

		8

		

		

		8

		8.42



		22

		0698

		Nghe 4 (Listening 4)

		2

		8.5

		

		

		8.5

		7

		

		

		7

		7.45



		23

		0699

		Nói 4 (Speaking 4)

		2

		8

		

		

		8

		7

		

		

		7

		7.3



		24

		0700

		Đọc 4 (Reading 4)

		2

		6.5

		

		

		6.5

		8.4

		

		

		8.4

		7.83



		25

		0701

		Viết 4 (Writing 4)

		2

		7

		

		

		7

		8

		

		

		8

		7.7



		26

		0929

		Thực hành dịch 1 (General translation practice 1)

		2

		8.3

		

		

		8.3

		8

		

		

		8

		8.09



		27

		0932

		Thực hành dịch 2 (General translation practice 2)

		2

		8.3

		

		

		8.3

		8

		

		

		8

		8.09



		28

		0934

		Ngữ âm - Âm vị học (Phonetics and Phonology)

		2

		8.8

		

		

		8.8

		7

		

		

		7

		7.54



		29

		0937

		Ngữ pháp (Grammar: Morphology and Syntax)

		2

		7.7

		

		

		7.7

		8.5

		

		

		8.5

		8.26



		30

		0938

		Ngữ nghĩa học (Semantics)

		2

		6.6

		

		

		6.6

		7.5

		

		

		7.5

		7.23



		31

		0824

		Nghe 5 (Listening 5)

		2

		7.8

		

		

		7.8

		5.5

		

		

		5.5

		6.19



		32

		0825

		Nói 5 (Speaking 5)

		2

		8.5

		

		

		8.5

		8.7

		

		

		8.7

		8.64



		33

		0826

		Đọc 5 (Reading 5)

		2

		7

		

		

		7

		10

		

		

		10

		9.1



		34

		0827

		Viết 5 (Writing 5)

		2

		7

		

		

		7

		8

		

		

		8

		7.7



		35

		0968

		Văn học Anh 1 (British Literature 1)

		2

		7.4

		

		

		7.4

		8

		

		

		8

		7.82



		36

		0969

		Văn học Anh 2 (British Literature 2)

		3

		

		

		

		

		6.5

		

		

		6.5

		



		37

		0970

		Văn học Mỹ 1 (American Literature 1)

		2

		7.7

		

		

		7.7

		8

		

		

		8

		7.91



		38

		0971

		Văn học Mỹ 2 (American Literature 2)

		3

		

		

		

		

		9

		

		

		9

		



		39

		0657

		Phương pháp nghiên cứu khoa học (Research Methods)

		2

		

		

		

		

		R

		

		

		R

		



		40

		0966

		Văn hóa Mỹ 1 (American Culture 1)

		2

		7.9

		

		

		7.9

		8

		

		

		8

		7.97



		41

		0967

		Văn hóa Mỹ 2 (American Culture 2)

		3

		7.9

		

		

		7.9

		8

		

		

		8

		7.97



		42

		0972

		Ngôn ngữ - Xã hội học (Sociolinguistics)

		3

		

		

		

		

		5

		

		

		5

		



		43

		0973

		Kỹ năng giao tiếp (Communication Skills)

		3

		7.7

		

		

		7.7

		8

		

		

		8

		7.91



		44

		0974

		Nghiên cứu văn bản (Text study)

		2

		8

		

		

		8

		8.4

		

		

		8.4

		8.28



		45

		0975

		Ngôn ngữ và văn hóa (Language and Culture)

		2

		

		

		

		

		7.5

		

		

		7.5

		



		46

		0976

		Thực tập cuối khóa

		5

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		47

		0949

		Phân tích diễn ngôn (Discourse Analysis)

		2

		8

		

		

		8

		7

		

		

		7

		7.3



		48

		0950

		Ngôn ngữ học đối chiếu (Contrastive Linguistics)

		2

		6.5

		

		

		6.5

		6.9

		

		

		6.9

		6.78



		49

		0959

		Ngữ pháp chức năng (An Introduction to Functional Grammar)

		3

		

		

		

		

		6.5

		

		

		6.5

		





								

				Điểm quá trình

		Đã làm

		41

		Trong đó chưa đạt

		1



		Thi kết thúc học phần

		Đã thi

		48

		Trong đó chưa đạt

		2







		Thừa Thiên Huế, Ngày........tháng…….năm……..







[bookmark: _GoBack]- Điểm quá trìnhcó thể là điểm kiểm tra tại lớp hoặc điểm bài thu hoạch ở nhà hoặc vở tự học.
- "G": đã gửi đề,"X": đã nhận bài. Đối với bài thi KT học phần:"T": đã nộp tiểu luận,  "X", Viện đang xử lý. 
-  "D": bài được đánh giá là Đạt, "K","P": Không thi (không  phép hoặc có phép) . Đối với học phần “Tin học”, “Ngoại ngữ”: CC (Chứng chỉ), VB (Văn bằng)

G18, in ngày 11/10/2024



G18, in ngày 11/10/2024



G18, in ngày 11/10/2024
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		ĐẠI HỌC HUẾ

VIỆN ĐÀO TẠO MỞ & CNTT

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





PHIẾU ĐIỂM

		Họ tên:  Nguyễn Thanh Vũ

		Phái: Nam

		Mã SV    : 7051d00003



		Ngày sinh: 10/10/1975

		Nơi sinh: QUẢNG TRỊ



		Địa chỉ: 304/37 TÂN KỲ, TÂN QUÝ, P.SƠN KỲ, QUẬN TÂN PHÚ, TP. HỒ CHÍ MINH



		Ngành:  Ngôn Ngữ Anh

		Hệ ĐT: 2.5 năm

		Nhập học: 01/03/2023          







		TT

		MHP

		Tên học phần

		Số

TC

		Điểm quá trình

		Điểm thi

		Điểm HP



		

		

		

		

		L1

		

		

		Max

		L1

		

		

		Max

		



		1

		0324

		Dẫn luận ngôn ngữ

		2

		9

		

		

		9

		7

		

		

		7

		7.6



		2

		0368

		Tư tưởng Hồ Chí Minh

		2

		8.5

		

		

		8.5

		7

		

		

		7

		7.45



		3

		0920

		Nghe 1 (Listening 1)

		2

		9

		

		

		9

		8.5

		

		

		8.5

		8.65



		4

		0921

		Nói 1 (Speaking 1)

		2

		8.7

		

		

		8.7

		8.5

		

		

		8.5

		8.56



		5

		0922

		Đọc 1 (Reading 1)

		2

		8

		

		

		8

		9.2

		

		

		9.2

		8.84



		6

		0923

		Viết 1 (Writing 1)

		2

		8.3

		

		

		8.3

		8

		

		

		8

		8.09



		7

		0925

		Nghe 2 (Listening 2)

		2

		7

		

		

		7

		7.5

		

		

		7.5

		7.35



		8

		0926

		Nói 2 (Speaking 2)

		2

		6.3

		

		

		6.3

		6

		

		

		6

		6.09



		9

		0927

		Đọc 2 (Reading 2)

		2

		8.5

		

		

		8.5

		8.4

		

		

		8.4

		8.43



		10

		0928

		Viết 2 (Writing 2)

		2

		5.5

		

		

		5.5

		8

		

		

		8

		7.25



		11

		0009

		Cơ sở văn hoá Việt Nam

		2

		8.5

		

		

		8.5

		7.5

		

		

		7.5

		7.8



		12

		0479

		Môi trường và con người

		2

		6.5

		

		

		6.5

		5

		

		

		5

		5.45



		13

		0611

		Tiếng Việt thực hành

		2

		9

		

		

		9

		8.5

		

		

		8.5

		8.65



		14

		0962

		Giao thoa văn hóa 1 (Cross Culture Communication 1)

		2

		8

		

		

		8

		7

		

		

		7

		7.3



		15

		0963

		Giao thoa văn hóa 2 (Cross Culture Communication 2)

		2

		

		

		

		

		8.5

		

		

		8.5

		



		16

		0964

		Văn hóa Anh 1 (British Culture 1)

		2

		8.1

		

		

		8.1

		8

		

		

		8

		8.03



		17

		0965

		Văn hóa Anh 2 (British Culture 2)

		3

		8.1

		

		

		8.1

		8

		

		

		8

		8.03



		18

		0694

		Nghe 3 (Listening 3)

		2

		9.2

		

		

		9.2

		8.5

		

		

		8.5

		8.71



		19

		0695

		Nói 3 (Speaking 3)

		2

		6.8

		

		

		6.8

		6.7

		

		

		6.7

		6.73



		20

		0696

		Đọc 3 (Reading 3)

		2

		8.6

		

		

		8.6

		7

		

		

		7

		7.48



		21

		0697

		Viết 3 (Writing 3)

		2

		9.9

		

		

		9.9

		7

		

		

		7

		7.87



		22

		0698

		Nghe 4 (Listening 4)

		2

		9

		

		

		9

		6.5

		

		

		6.5

		7.25



		23

		0699

		Nói 4 (Speaking 4)

		2

		8

		

		

		8

		7

		

		

		7

		7.3



		24

		0700

		Đọc 4 (Reading 4)

		2

		9.5

		

		

		9.5

		8

		

		

		8

		8.45



		25

		0701

		Viết 4 (Writing 4)

		2

		7.5

		

		

		7.5

		6

		

		

		6

		6.45



		26

		0929

		Thực hành dịch 1 (General translation practice 1)

		2

		7.5

		

		

		7.5

		8

		

		

		8

		7.85



		27

		0932

		Thực hành dịch 2 (General translation practice 2)

		2

		7.5

		

		

		7.5

		8

		

		

		8

		7.85



		28

		0934

		Ngữ âm - Âm vị học (Phonetics and Phonology)

		2

		7.9

		

		

		7.9

		7

		

		

		7

		7.27



		29

		0937

		Ngữ pháp (Grammar: Morphology and Syntax)

		2

		6.5

		

		

		6.5

		5.5

		

		

		5.5

		5.8



		30

		0938

		Ngữ nghĩa học (Semantics)

		2

		9.6

		

		

		9.6

		6

		

		

		6

		7.08



		31

		0824

		Nghe 5 (Listening 5)

		2

		7.8

		

		

		7.8

		5

		

		

		5

		5.84



		32

		0825

		Nói 5 (Speaking 5)

		2

		8.3

		

		

		8.3

		7.3

		

		

		7.3

		7.6



		33

		0826

		Đọc 5 (Reading 5)

		2

		7.3

		

		

		7.3

		9.6

		

		

		9.6

		8.91



		34

		0827

		Viết 5 (Writing 5)

		2

		7.3

		

		

		7.3

		7

		

		

		7

		7.09



		35

		0968

		Văn học Anh 1 (British Literature 1)

		2

		5.9

		

		

		5.9

		7

		

		

		7

		6.67



		36

		0969

		Văn học Anh 2 (British Literature 2)

		3

		

		

		

		

		6

		

		

		6

		



		37

		0970

		Văn học Mỹ 1 (American Literature 1)

		2

		8

		

		

		8

		8

		

		

		8

		8.0



		38

		0971

		Văn học Mỹ 2 (American Literature 2)

		3

		

		

		

		

		8

		

		

		8

		



		39

		0657

		Phương pháp nghiên cứu khoa học (Research Methods)

		2

		

		

		

		

		7

		

		

		7

		



		40

		0966

		Văn hóa Mỹ 1 (American Culture 1)

		2

		7.9

		

		

		7.9

		8

		

		

		8

		7.97



		41

		0967

		Văn hóa Mỹ 2 (American Culture 2)

		3

		7.9

		

		

		7.9

		8

		

		

		8

		7.97



		42

		0972

		Ngôn ngữ - Xã hội học (Sociolinguistics)

		3

		

		

		

		

		7

		

		

		7

		



		43

		0973

		Kỹ năng giao tiếp (Communication Skills)

		3

		8

		

		

		8

		7

		

		

		7

		7.3



		44

		0974

		Nghiên cứu văn bản (Text study)

		2

		8.3

		

		

		8.3

		7.2

		

		

		7.2

		7.53



		45

		0975

		Ngôn ngữ và văn hóa (Language and Culture)

		2

		

		

		

		

		8.5

		

		

		8.5

		



		46

		0976

		Thực tập cuối khóa

		5

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		47

		0949

		Phân tích diễn ngôn (Discourse Analysis)

		2

		7.9

		

		

		7.9

		7.7

		

		

		7.7

		7.76



		48

		0950

		Ngôn ngữ học đối chiếu (Contrastive Linguistics)

		2

		6.5

		

		

		6.5

		5.8

		

		

		5.8

		6.01



		49

		0959

		Ngữ pháp chức năng (An Introduction to Functional Grammar)

		3

		

		

		

		

		6

		

		

		6

		





								

				Điểm quá trình

		Đã làm

		41

		Trong đó chưa đạt

		0



		Thi kết thúc học phần

		Đã thi

		48

		Trong đó chưa đạt

		0







		Thừa Thiên Huế, Ngày........tháng…….năm……..







[bookmark: _GoBack]- Điểm quá trìnhcó thể là điểm kiểm tra tại lớp hoặc điểm bài thu hoạch ở nhà hoặc vở tự học.
- "G": đã gửi đề,"X": đã nhận bài. Đối với bài thi KT học phần:"T": đã nộp tiểu luận,  "X", Viện đang xử lý. 
-  "D": bài được đánh giá là Đạt, "K","P": Không thi (không  phép hoặc có phép) . Đối với học phần “Tin học”, “Ngoại ngữ”: CC (Chứng chỉ), VB (Văn bằng)

G18, in ngày 11/10/2024



G18, in ngày 11/10/2024



G18, in ngày 11/10/2024
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		ĐẠI HỌC HUẾ

VIỆN ĐÀO TẠO MỞ & CNTT

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





PHIẾU ĐIỂM

		Họ tên:  Thái Quỳnh Như

		Phái: Nữ

		Mã SV    : 7051d00010



		Ngày sinh: 11/12/1999

		Nơi sinh: HỒ CHÍ MINH



		Địa chỉ: 304/84 BÙI ĐÌNH TÚY, P. 12, QUẬN BÌNH THẠNH, QUẬN BÌNH THẠNH, TP. HỒ CHÍ MINH



		Ngành:  Ngôn Ngữ Anh

		Hệ ĐT: 2.5 năm

		Nhập học: 01/03/2023          







		TT

		MHP

		Tên học phần

		Số

TC

		Điểm quá trình

		Điểm thi

		Điểm HP



		

		

		

		

		L1

		

		

		Max

		L1

		

		

		Max

		



		1

		0324

		Dẫn luận ngôn ngữ

		2

		9

		

		

		9

		8

		

		

		8

		8.3



		2

		0368

		Tư tưởng Hồ Chí Minh

		2

		K

		

		

		K

		7

		

		

		7

		



		3

		0920

		Nghe 1 (Listening 1)

		2

		6.3

		

		

		6.3

		5

		

		

		5

		5.39



		4

		0921

		Nói 1 (Speaking 1)

		2

		9.3

		

		

		9.3

		9

		

		

		9

		9.09



		5

		0922

		Đọc 1 (Reading 1)

		2

		K

		8.7

		

		8.7

		9.2

		

		

		9.2

		9.05



		6

		0923

		Viết 1 (Writing 1)

		2

		K

		8.7

		

		8.7

		7

		

		

		7

		7.51



		7

		0925

		Nghe 2 (Listening 2)

		2

		K

		K

		7.7

		7.7

		K

		K

		7

		7

		7.21



		8

		0926

		Nói 2 (Speaking 2)

		2

		K

		K

		7.1

		7.1

		K

		K

		7

		7

		7.03



		9

		0927

		Đọc 2 (Reading 2)

		2

		K

		

		

		K

		K

		

		

		

		



		10

		0928

		Viết 2 (Writing 2)

		2

		K

		

		

		K

		K

		

		

		

		



		11

		0009

		Cơ sở văn hoá Việt Nam

		2

		8.3

		

		

		8.3

		6

		

		

		6

		6.69



		12

		0479

		Môi trường và con người

		2

		4.8

		

		

		4.8

		6

		

		

		6

		5.64



		13

		0611

		Tiếng Việt thực hành

		2

		9

		

		

		9

		8

		

		

		8

		8.3



		14

		0962

		Giao thoa văn hóa 1 (Cross Culture Communication 1)

		2

		7

		

		

		7

		7

		

		

		7

		7.0



		15

		0963

		Giao thoa văn hóa 2 (Cross Culture Communication 2)

		2

		

		

		

		

		7.5

		

		

		7.5

		



		16

		0964

		Văn hóa Anh 1 (British Culture 1)

		2

		8.1

		

		

		8.1

		7

		

		

		7

		7.33



		17

		0965

		Văn hóa Anh 2 (British Culture 2)

		3

		8.1

		

		

		8.1

		7

		

		

		7

		7.33



		18

		0694

		Nghe 3 (Listening 3)

		2

		7

		

		

		7

		9.2

		

		

		9.2

		8.54



		19

		0695

		Nói 3 (Speaking 3)

		2

		6.6

		

		

		6.6

		7.6

		

		

		7.6

		7.3



		20

		0696

		Đọc 3 (Reading 3)

		2

		K

		6.3

		

		6.3

		5.9

		

		

		5.9

		6.02



		21

		0697

		Viết 3 (Writing 3)

		2

		K

		8.5

		

		8.5

		7

		

		

		7

		7.45



		22

		0698

		Nghe 4 (Listening 4)

		2

		6

		

		

		6

		6.5

		

		

		6.5

		6.35



		23

		0699

		Nói 4 (Speaking 4)

		2

		6

		

		

		6

		7.5

		

		

		7.5

		7.05



		24

		0700

		Đọc 4 (Reading 4)

		2

		6.5

		

		

		6.5

		8.4

		

		

		8.4

		7.83



		25

		0701

		Viết 4 (Writing 4)

		2

		6

		

		

		6

		8

		

		

		8

		7.4



		26

		0929

		Thực hành dịch 1 (General translation practice 1)

		2

		8

		

		

		8

		8

		

		

		8

		8.0



		27

		0932
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		8
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		Ngữ âm - Âm vị học (Phonetics and Phonology)

		2

		5.3
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		6.84



		29

		0937
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		Nghe 5 (Listening 5)
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		8.7

		

		

		8.7

		5

		

		

		5

		6.11
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		0825

		Nói 5 (Speaking 5)

		2

		8

		

		

		8

		7.5

		

		

		7.5

		7.65



		33

		0826

		Đọc 5 (Reading 5)

		2

		7.9

		

		

		7.9

		9.6

		

		

		9.6

		9.09
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		0827
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		7.9
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		8
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		6

		

		

		6

		



		43

		0973
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		3
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		8.7

		

		

		8.7
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		Nghiên cứu văn bản (Text study)

		2
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		8.2

		7.5

		

		

		7.5
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		Ngôn ngữ và văn hóa (Language and Culture)

		2

		

		

		

		

		8.5

		

		

		8.5
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		0976

		Thực tập cuối khóa

		5
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		Phân tích diễn ngôn (Discourse Analysis)
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		6.5

		6.5
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		Tư tưởng Hồ Chí Minh

		2

		K

		

		

		K
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		Nghe 1 (Listening 1)

		2

		9.3

		

		

		9.3

		9.5

		

		

		9.5

		9.44



		4

		0921

		Nói 1 (Speaking 1)

		2

		8.7

		

		

		8.7

		8.5

		

		

		8.5

		8.56



		5

		0922

		Đọc 1 (Reading 1)

		2

		8.7

		

		

		8.7

		9.6

		

		

		9.6

		9.33



		6

		0923

		Viết 1 (Writing 1)

		2

		8.3

		

		

		8.3

		8

		

		

		8

		8.09



		7

		0925

		Nghe 2 (Listening 2)

		2

		7

		

		

		7

		7.5

		

		

		7.5

		7.35



		8

		0926

		Nói 2 (Speaking 2)

		2

		6.2

		

		

		6.2

		6

		

		

		6

		6.06



		9

		0927

		Đọc 2 (Reading 2)

		2

		9.5

		

		

		9.5

		9.6

		

		

		9.6

		9.57
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		0928

		Viết 2 (Writing 2)

		2

		6.5

		

		

		6.5

		8

		

		

		8

		7.55
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		Cơ sở văn hoá Việt Nam

		2

		7
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		7.5

		

		

		7.5
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		12

		0479

		Môi trường và con người
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